

Phụ lục 7

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO GIA SÚC, GIA CẦM

(Kèm theo Quyết định số 678/QĐ-SNN  ngày 28 tháng 9 năm 2018

của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình)

Tên nghề đào tạo: Nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 

Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào: Người lao động có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.

Số lượng môn học/mô đun đào tạo:  04 
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp 
I. Mô tả về khóa học và mục tiêu đào tạo
1. Mô tả về chương trình:

Chương trình nghề Nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm được thiết kế đào tạo người học trở thành Kỹ thuật viên nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm trình độ sơ cấp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, chấp hành pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm kiếm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng tổng quát về nghề Nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm.
Chương trình khóa học bao gồm các nội dung cơ sở và chuyên môn tổng quan về giải phẫu sinh lý vật nuôi, Thuốc và cách sử dụng thuốc thú y, Chăn nuôi gia súc, gia cầm, Phòng và trị bệnh ở vật nuôi.
Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ sơ cấp, nghề Nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm. Đủ điều kiện đảm nhiệm chức trách của một kỹ thuật viên nông nghiệp ở thôn, xã, cụm xã... Trực tiếp thực hiện những khâu cơ bản về kỹ thuật sản xuât giống, chọn giống, truyền giống, phối giống, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe gia súc, gia cầm, xây dựng bố trí chuồng trại, có khả năng tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh ở cơ sở chăn nuôi, cũng như việc kiểm tra đánh giá chất lượng thịt ở thị trường, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người và gia súc, nhằm không ngừng tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất chăn nuôi, bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Mục tiêu đào tạo:

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

2.1. Về kiến thức
+ Nắm được một số kiến thức cơ bản về giải phẫu sinh lý vật nuôi, dược lý thú y.

 + Nắm vững kiến thức cơ bản về kỹ thuật chăn nuôi trâu bò, dê, kỹ thuật chăn nuôi lợn, chăn nuôi gia cầm, phương pháp chẩn đoán và phòng chống một số bệnh nội khoa, bệnh ký sinh trùng, bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi.

+ Người học được trang bị các kiến thức chuyên môn về giải phẫu sinh lý vật nuôi, Dược lý thú y, Kỹ thuật chăn nuôi trâu bò, dê, kỹ thuật chăn nuôi lợn, chăn nuôi gia cầm, phương pháp chẩn đoán và phòng chống một số bệnh nội khoa, bệnh ký sinh trùng, bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi.

2.2. Về kỹ năng:
+ Hình thành được kỹ năng thực hành đáp ứng yêu cầu của một kỹ thuật viên thú y.

+ Nhận biết, phân loại thức ăn, phối hợp các loại thức ăn. Khả năng thích ứng của các loại gia súc, gia cầm trên các vùng kinh tế thuần nông. Biết chọn lọc các loại giống gia súc, gia cầm có sức sản xuất tốt và loại thải những gia súc, gia cầm có sức sản xuất kém; thể trạng, sức khỏe, tỷ lệ tăng trọng, chất lượng thịt, trứng thực hiện tốt các công việc cụ thể như: chăm sóc, nuôi dưỡng, kiểm  tra sức khoẻ định kỳ, bảo quản tốt các loại thức ăn như: thức ăn thô, thức ăn tinh, thức ăn bổ sung... kỹ thuật phẩu thuật ngoại  khoa ở gia súc gia cầm.

+  Biết hướng dẫn, kiểm tra, tham mưu cho các cấp chính quyền cơ sở thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh ở địa phương, định kỳ tẩy uế.
2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi – thú y. Thận trong trong chẩn đoán và điều trị bệnh cho vật nuôi.

+ Có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong học tập. Có tác phong công nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và ý thức cầu tiến.

+  Có khả năng tổ chức sản xuất, nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm ở thôn, bản, các trang trại chăn nuôi; Có thể làm việc độc lập; tham gia làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào chăn nuôi và phòng trị bệnh cho vật nuôi; Người học có khả năng tìm việc làm; tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi kết thúc khóa học;

2.4. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng đảm nhiệm chức trách của một kỹ thuật viên nông nghiệp ở thôn, xã, cụm xã... Trực tiếp thực hiện những khâu cơ bản về kỹ thuật sản xuât giống, chọn giống, truyền giống, phối giống, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe gia súc, gia cầm, xây dựng bố trí chuồng trại, có khả năng tham  gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh ở cơ sở chăn nuôi, cũng như việc kiểm tra đánh giá chất lượng thịt ở thị trường, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người và gia súc, nhằm không ngừng tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất chăn nuôi, bảo vệ môi trường sinh thái.

II. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN
	MÃ MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	MĐ 01
	Giải phẫu sinh lý vật nuôi
	45
	24
	20
	1

	MĐ 02
	Thuốc và cách sử dụng thuốc thú y
	65
	18
	46
	1

	MĐ 03
	Chăn nuôi gia súc, gia cầm
	145
	42
	101
	2

	MH 04
	Phòng và trị bệnh ở vật nuôi
	145
	42
	101
	2

	
	Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học
	20
	
	
	20

	Tổng
	420
	126
	268
	26


III. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo: 3 tháng. 

- Thời gian học tập: 12 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 394 giờ

- Thời gian ôn, thi kết thúc khóa học: 20 giờ 
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu

Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 394 giờ

Thời gian học lý thuyết: 126 giờ; Thời gian học thực hành: 294 giờ

(Thời gian kiểm tra định kỳ và số giờ kiểm tra hết môn học/mô đun được tính vào giờ thực hành).
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

(Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)
V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

- Phạm vi áp dụng: Chương trình mô đun, môn học này được sử dụng cho các khóa đào tạo ngắn hạn có thể tổ chức giảng dạy trực tiếp tại các phòng thực hành ở các cơ sở ngoài Trường đào tạo hoặc ở cơ sở đào tạo nghề;

- Chương trình đào tạo Sơ cấp, nghề Nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm gồm 4 mô đun/môn học, người học phải học xong MĐ01, MĐ02 trước khi học MĐ03 và MH04.

- Phương pháp giảng dạy: Để giảng dạy mô đun/môn học này, các giáo viên cần được tập huấn về phương pháp giảng dạy theo mô đun; giáo viên cần có kỹ năng thực hành nghề nghiệp tốt; kết hợp với phương pháp thuyết trình, thảo luận, làm mẫu và hoạt động thực hành trên hiện trường của người học. Kết quả thực hành của các bài trước sẽ được trình bày các yêu cầu cảm quan để người học có thể vận dụng lý thuyết, thực hành vào quá trình thực hành lại tạo sản phẩm của riêng người học. Giáo viên có thể phân nhóm để tiện theo dõi và làm cơ sở đánh giá kết quả học tập khách quan và chính xác.

- Khi giảng dạy cần giúp cho người học thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đủ vai trò, vị trí của từng bài;

- Để giúp cho người học nắm vững những kiến thức cơ bản sau mỗi bài học phải có sự đánh giá khách quan, nêu những ưu điểm, tồn tại của từng khâu trong quy trình phòng bệnh, điều trị bệnh cho vật nuôi.

- Kết thúc mỗi mô đun người học được cơ sở đào tạo tổ chức kiểm tra định kỳ và kiểm tra đánh giá kết thúc mô đun/môn học.

VI. PHƯƠNG PHÁP VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

1. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc môn học/mô đun

	Số TT
	Nội dung

kiểm tra
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian

	MĐ 01
	Kiến thức
	Viết; vấn đáp; trắc nghiệm
	Không quá 90 phút

	MĐ 02
	Kiến thức
	Viết, Thực hành
	Không quá 90 phút

	MĐ 03
	Kiến thức
	Viết; vấn đáp; trắc nghiệm
	Không quá 90 phút

	MH 04
	Kiến thức
	Viết; Thực hành
	Không quá 90 phút


2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp/kiểm tra kết thúc khóa học

Điều kiện kiểm tra tốt nghiệp/kết thúc khóa theo Quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp theo quy định tại thông tư số: 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp.

Thi kết thúc khóa học: Thi theo hình thức lý thuyết nghề và thực hành nghề, cụ thể:

	Số TT
	Nội dung kiểm tra
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian

	1
	Lý thuyết nghề
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 180 phút

	2
	Thực hành nghề
	Thực hành
	Không quá 60 phút


VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Trên cơ sở mô đun/môn học trong chương trình đào tạo, nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo của khóa học, tiến độ năm học và triển khai tiến độ thực hiện hàng tuần, hàng tháng đảm bảo mục tiêu, nội dung chương trình được phê duyệt;

- Khi thực hiện các bài giảng cần phải tuân thủ hình thức giảng dạy theo chương trình đào tạo đã được phê duyệt;



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

 GIẢI PHẪU SINH LÝ VẬT NUÔI
Mã số của mô đun: MĐ 01

Thời gian của mô đun: 45 giờ (Lý thuyết: 14  giờ; Thực hành: 28 giờ; kiểm tra: 3 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN
Giải phẫu sinh lý vật nuôi là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề, nghề Nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm, được bố trí giảng dạy trước các mô đun chuyên môn nghề trong chương trình đào tạo. 

Mô đun giới thiệu những nội dung cơ bản về vị trí, hình thái, cấu tạo và hoạt động sinh lý của các cơ quan trong cơ thể vật nuôi. 

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN 

- Mô tả được vị trí, hình thái, cấu tạo và hoạt động sinh lý của các cơ quan trong cơ thể vật nuôi. 

- Xác định được vị trí, hình thái, cấu tạo đại thể của các cơ quan trong cơ thể vật nuôi. 

- Nghiêm túc, trung thực, an toàn và bảo đảm vệ sinh môi trường. 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	2
	Bài 1: Hệ vận động
	6
	1
	5
	

	3
	Bài 2: Hệ tiêu hóa
	10
	3
	6
	1

	4
	Bài 3: Hệ tuần hoàn
	7
	3
	4
	

	5
	Bài 4: Hệ hô hấp
	10
	3
	6
	1

	6
	Bài 5: Hệ tiết niệu-sinh dục
	6
	2
	4
	

	7
	Bài 6: Hệ thần kinh
	4
	1
	3
	

	Kiểm tra hết mô đun
	1
	
	
	1

	
	Cộng
	45
	14
	28
	3


2. Nội dung chi tiết 

Bài mở đầu:






Thời gian 01 giờ

Bài 1: Hệ vận động





Thời gian: 06  giờ

1. Mục tiêu: 


- Trình bày được hình thái, cấu tạo của bộ xương và cơ. 


- Mô tả được hoạt động sinh lý của xương, khớp xương và cơ. 

2. Nội dung lý thuyết
2.1. Bộ xương
2.1.1. Xương đầu
2.1.2. Xương sống
2.1.3. Xương sườn 

2.1.4. Xương ức
2.1.5. Xương chi 

2.2. Hệ cơ 

2.2.1. Vị trí, cấu tạo cơ vân 

2.2.2. Hoạt động sinh lý cơ vân
3. Nội dung thực hành




Thời gian: 5 giờ
3.1. Nhận biết cấu tạo bộ xương gia súc

Thời gian: 3 giờ 

+ Mục đích 

- Nhận biết được xương đầu, xương mặt, xương sống, xương ức, xương chi ở gia súc. 

+ Nội dung: nhận biết xương ở các vùng 
- Xương vùng đầu. 

- Xương sống 

- Xương sườn. 

- Xương ức 

- Xương chi 

+ Nguồn lực 

- Tiêu bản bộ xương trâu, bò, lợn. 

- Tranh ảnh về hình thái cấu tạo xương. 

3.2. Nhận biết vị trí, cấu tạo cơ vân gia súc 

Thời gian: 2 giờ
+ Mục đích: 

Xác định được vị trí, cấu tạo cơ vân trên cở thể gia súc. 
+ Nội dung: 

- Nhận biết vị trí, hình thái cơ vân trên cơ thể gia súc. 
- Tính đàn hồi và tính cảm ứng của cơ vân. 

+ Nguồn lực 

- Tiêu bản cơ vân 

-  Lợn thí nghiệm

- Dụng cụ thú y 

Bài 2. Hệ tiêu hoá





Thời gian: 10  giờ

1. Mục tiêu: 


- Trình bày được nội dung về  giải phẫu hệ tiêu hóa vật nuôi. 


- Xác định được vị trí, cấu tạo và hoạt động sinh lý hệ tiêu hóa 

2. Nội dung lý thuyết

2.1. Giải phẫu hệ tiêu hóa 

2.1.1. Miệng 

2.1.2. Hầu 

2.1.3. Thực quản 

2.1.4. Dạ dày 

2.1.5. Ruột 

2.1.6. Các tuyến tiêu hóa 

2.2. Hoạt động sinh lý hệ tiêu hoá 

2.2.1. Tiêu hoá ở miệng 

2.2.2. Tiêu hóa ở dạ dày 

2.2.3. Tiêu hoá ở ruột non 

2.2.4. Quá trình hấp thu 

3.  Nội dung thực hành 
3.1: Nhận biết vị trí, hình thái, cấu tạo hệ tiêu hóa lợn 












Thời gian: 3 giờ
+ Mục đích 

- Xác định được vị trí, hình thái, cấu tạo: xoang miệng, thực quản, dạ dầy, ruột, gan, tuyến tụy của lợn trên tiêu bản sống. 

+ Nội dung: nhận biết vị trí, hình thái, cấu tạo hệ tiêu hóa lợn 
- Xoang miệng. 

- Thực quản 

- Dạ dầy. 

- Ruột 

- Gan : 

- Tuyến tụy 

+ Nguồn lực 

- Tranh ảnh, mô hình về vị trí, hình thái, cấu tạo hệ tiêu hóa lợn. 
- Tiêu bản ngâm formol. 

- Lợn thí nghiệm. 

3.2. Nhận biết vị trí, hình thái, cấu tạo dạ dầy kép ở trâu, bò 









Thời gian: 3 giờ

+ Mục đích: 

- Xác định được vị trí, hình thái, cấu tạo đại thể dạ dầy kép trên cở thể trâu, bò. 
+ Nội dung: 

- Nhận biết vị trí, hình thái dạ dầy kép trên cơ thể trâu, bò. 
- Nhận biết cấu tạo về mặt giải phẫu dạ dầy kép. 

+ Nguồn lực 

- Tiêu bản dạ dầy kép ngâm formol. 

-  Mô hình, tranh ảnh dạ dầy kép. 

- Động vật thí nghiệm. 

- Dụng cụ thú y, bảo hộ lao động. 

Bài 3: Hệ tuần hoàn




Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu: 


- Trình bày được nội dung về giải phẫu và hoạt động sinh lý hệ tuần hoàn 

- Xác định được động mạch, tĩnh mạch và mao mạch trong cơ thể gia súc 

2. Nội dung

2.1. Giải phẫu hệ tuần hoàn






2.1.1. Vị trí, hình thái, cấu tạo của tim 

2.1.2. Vị trí, hình thái, cấu tạo của mạch máu 

2.2. Hoạt động sinh lý hệ tuần hoàn




2.2.1. Tần số tim đập 

2.2.2. Tuần hoàn máu trong cơ thể 

3.  Nội dung thực hành

3.1. Nhận biết vị trí, hình thái, cấu tạo tim lợn 

Thời gian: 2 giờ
+ Mục đích: 

Xác định được vị trí, hình thái, cấu tạo đại thể của tim lợn. 
+ Nội dung: 

- Nhận biết vị trí, hình thái của tim trong cơ thể lợn. 
- Nhận biết cấu tạo về mặt giải tim lợn. 

+ Nguồn lực 

- Tiêu bản tim gia súc ngâm formol. 

-  Mô hình, tranh, ảnh tim gia súc. 

- Lợn thí nghiệm. 

- Dụng cụ thú y, bảo hộ lao động. 

3.2. Nghe nhịp đập của tim trâu, bò, lợn


Thời gian: 2 giờ 

+ Mục đích: 

- Xác định được nhịp đập của tim trâu, bò, lợn. 
+ Nội dung: 

- Nhịp đập của tim trâu trưởng thành. 

- Nhịp đập của tim bò trưởng thành. 

- Nhịp đập của tim lợn trưởng thành. 

+ Nguồn lực 

- Trâu, bò, lợn trưởng thành. 

- Ống nghe hai tai. 

- Đồng hồ đo thời gian. 

- Bảo hộ lao động. 



Bài 4: Hệ hô hấp





Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu: 

- Mô tả được vị trí, hình thái, cấu tạo hệ hô hấp 

- Xác định được hoạt động sinh lý hoạt động sinh lý hệ hô hấp 

2. Nội dung lý thuyết

2.1. Giải phẫu hệ  hô hấp 

2.1.1. Đường dẫn khí 

2.1.2. Phổi 

2.2. Hoạt động sinh lý hệ hô hấp 

2.2.1. Hít vào 

2.2.2. Thở ra 

2.2.3. Tần số hô hấp 

2.2.4. Sự trao đổi khí khi hô hấp 

3.  Nội dung thực hành 
3.1. Nhận biết vị trí, hình thái, cấu tạo đường hô hấp gia súc 








Thời gian: 3 giờ

+ Mục đích: 

- Xác định được vị trí, hình thái, cấu tạo đại thể của xoang mũi, yết hầu, thanh quản, khí quản và phổi gia súc trên cơ thể con vật. 

+ Nội dung: 

- Nhận biết vị trí, hình thái, cấu tạo xoang mũi, yết hầu, thanh quản, khí quản. 
- Nhận biết cấu tạo về mặt giải phẫu phổi gia súc. 

+ Nguồn lực 

- Tiêu bản hệ hô hấp gia súc ngâm formol. 
-  Mô hình, tranh ảnh hệ hô hấp gia súc. 
- Lợn thí nghiệm. 

- Dụng cụ thú y, bảo hộ lao động. 

3.2. Thực hành xác định tần số hô hấp của trâu, bò
Thời gian: 3 giờ
+ Mục tiêu: 

- Xác định được nhịp thở của  trâu, bò. 
+ Nội dung: 

- Xác định nhịp thở của trâu trưởng thành. 
- Xác định nhịp thở của bò trưởng thành. 
- Xác định nhịp thở của bê, nghé. 

+ Nguồn lực 

-  Trâu, bò, bê, nghé. 

-  Ống nghe hai tai. 

-  Đồng hồ đo thời gian. 

- Bảo hộ lao động. 

Bài 5    Hệ tiết niệu - sinh dục



Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu 

- Trình bày được vị trí, hình thái, cấu tạo và hoạt động sinh lý hệ tiết niệu - sinh dục. 

- Xác định được vị trí, hình thái, cấu tạo của hệ tiết niệu - sinh dục trên cơ thể vật nuôi.

2. Nội dung lý thuyết 

2.1. Giải phẫu hệ tiết niệu - sinh dục 

2.1.1. Giải phẫu hệ tiết niệu 

2.1.2. Giải phẫu hệ sinh dục 

2.2. Hoạt động sinh lý hệ tiết niệu - sinh dục 

2.2.1. Hoạt động sinh lý hệ tiết niệu 

2.2.2. Hoạt động sinh lý hệ sinh dục 

3.  Nội dung thực hành 
3.1. Thực hành xác định vị trí, hình thái, cầu tạo hệ tiết niệu 









Thời gian: 2 giờ

+ Mục đích: 

- Xác định được vị trí, hình thái, cấu tạo đại thể thận, niệu quản, bàng quang, niệu đạo trên cơ thể gia súc. 

+ Nội dung: 

- Nhận biết vị trí, hình thái, cấu tạo thận trên cơ thể gia súc. 

- Nhận biết vị trí, hình thái, cấu tạo về mặt giải phẫu niệu quản. 

- Nhận biết vị trí, hình thái, cấu tạo về mặt giải phẫu bàng quang. 

- Nhận biết vị trí, hình thái, cấu tạo về mặt giải phẫu niệu đạo 

+ Nguồn lực 

- Tiêu bản hệ tiết niệu gia súc ngâm formol. 
- Mô hình, tranh ảnh hệ tiết niệu gia súc. 
- Lợn thí nghiệm. 

- Dụng cụ thú y, bảo hộ lao động. 

3.2. Thực hành xác định vị trí, hình thái, cầu tạo hệ sinh dục gia súc 









Thời gian: 2 giờ

+ Mục tiêu: học xong bài này người học có khả năng 

- Trình bày được vị trí, hình thái, cấu tạo hệ sinh dục đực và cái gia súc. 

- Xác định được vị trí, hình thái, cấu tạo hệ sinh dục đực và cái trên cơ thể gia súc. 

+ Nội dung: 

- Xác định vị trí, hình thái, cấu tạo hệ sinh dục đực. 
- Xác định vị trí, hình thái, cấu tạo hệ sinh dục cái. 
+ Nguồn lực 

-  Tiêu bản hệ sinh dục gia súc ngâm formol. 
-  Động vật thí nghiệm (lợn đực, cái). 

- Mô hình, tranh ảnh hệ sinh dục gia súc. 

-  Dụng cụ thú y. 

-  Bảo hộ lao động. 

Bài 6: Hệ thần kinh




Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: Học xong chương này người học có khả năng 

- Trình bày được vi trí, hình thái, cấu tạo, hoạt động sinh lý hệ thần kinh 

- Xác định được vị trí, hình thái, cấu tạo não bộ, tủy sống trên cơ thể vật nuôi.

2. Nội dung lý thuyết 

2.1. Giải phẫu hệ thần kinh 

2.1.1. Giải phẫu thần kinh não tuỷ 

2.1.2. Giải phẫu thần kinh thực vật 

2.2. Hoạt động sinh lý hệ thần kinh 

2.2.1. Hoạt động sinh lý não, tuỷ 

2.2.2. Hoạt động sinh lý thần kinh thực vật 

3. Nội dung thực hành 
3.1. Thực hành xác định vị trí, cầu tạo thần kinh não tủy 









Thời gian: 1,5 giờ

+ Mục đích. 

- Xác định được vị trí, cấu tạo đại thể của tủy sống, não bộ trên cơ thể gia súc. 
+ Nội dung: 

- Nhận biết vị trí, cấu tạo tủy sống gia súc. 
- Nhận biết vị trí, cấu tạo não bộ gia súc. 
+ Nguồn lực 

- Tiêu bản tủy sống, não bộ gia súc ngâm formol. 
-  Mô hình, tranh ảnh hệ thần kinh gia súc. 

- Lợn thí nghiệm. 

- Dụng cụ thú y, bảo hộ lao động. 

3.2. Thực hành thử phản xạ co cơ vân vùng chi trâu, bò











Thời gian: 1,5 giờ 

+ Mục đích
- Nhận biết được phản xạ không điều kiện trong hoạt động sinh lý thần kinh của động vật cao cấp. 

- Xác định được phản xạ không điều kiện là phản xạ bẩm sinh, phản xạ tự vệ của động vật. 

+ Nội dung: 

- Thử phản xạ co chân trước, trâu, bò. 
- Thử phản xạ co chân sau trâu, bò. 

+ Nguồn lực 

-  Trâu, bò khỏe mạnh 

-  Dụng cụ thú y. 

-  Bảo hộ lao động. 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

- Mô hình, tranh, ảnh về hệ vận động, tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, sinh dục, tiết niệu và thần kinh trong cơ thể động vật. 

-  Băng video về hoạt động sinh lý của các cơ quan trong cơ thể động vật. 

- Thiêt bị, dụng cụ dạy học: Máy chiếu  overhead, máy tính xách tay… 

-  Động vật thí nghiệm. 

- Trang thiết bị bảo hộ lao động. 

-  Cơ sở chăn nuôi và phòng thí nghiệm. 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

1. Phương pháp đánh giá: 

- Bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận hoặc vấn đáp khi hết môn học. 
- Bài thu hoạch thực tập, thực hành. 

- Thi hết môn học: viết hoặc vấn đáp. 

2. Nội dung đánh giá: 

- Mô tả vị trí, hình thái, cấu tạo và hoạt động sinh lý của các cơ quan trong cơ thể vật nuôi. 

- Nhận biết vị trí, hình thái, cấu tạo và hoạt động sinh lý của các cơ quan trong cơ thể vật nuôi. 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Phạm vi áp dụng chương trình 

- Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề. 

- Ứng dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tế khi sử dụng thuốc thú y để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi. 

2. Hướng dẫn một số điểm  chính về phương pháp giảng dạy môn học 

- Giảng lý thuyết trên lớp. 

- Hướng dẫn thực hành trên cơ thể gia súc, gia cầm về vị trí, hình thái, cấu tạo và hoạt động sinh lý của các cơ quan trong cơ thể động vật 

- Chiếu video về hoạt động sinh lý của các cơ quan trong cơ thể gia súc, gia cầm. 

- Tổ chức cho người học thảo luận nhóm về nội dung đã được học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý 

Nội dung về vị trí, hình thái, cấu tạo và hoạt động sinh lý hệ vận động, tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, tiết niệu sinh dục và thần kinh ở động vật. 

4. Tài liệu cần tham khảo 

- Giáo trình giải phẫu gia súc - ĐHNN - Hà Nội 

- Giáo trình tổ chức phôi thai - ĐHNN - Hà Nội 

- Giáo trình giải phẫu gia súc - ĐH Nông lâm - Huế 

- Giáo trình giải phẫu gia súc - ĐH Nông Lâm - Thái Nguyên 

- Giáo trình giải phẫu, sinh lý gia súc- Trường trung học kỹ thuật Nông nghiệp TW 

- Giáo trình sinh lý gia súc - ĐHNN   - Hà Nội 


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

 THUỐC VÀ CÁCH SỬ DỤNG THUỐC THÚ Y

Mã số của mô đun: MĐ 02
Thời gian của mô đun: 65 giờ (Lý thuyết: 18  giờ; Thực hành: 42 giờ; kiểm tra và thi kết thúc: 5 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN
- Vị trí:

+ Nên bố trí mô đun này đầu tiên, trước khi học các môn học khác trong chương trình.

- Tính chất:

+ Là mô đun cơ sở nhằm phục vụ kiến thức để có thể học được các mô đun trong chương trình dạy nghề Chăn nuôi Thú y.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN
- Kiến thức: Nhận biết các dạng thuốc, các tác dụng chính của thuốc cũng như những tác dụng không mong muốn của nó, cách dùng, liều lượng...trên cơ sở đó áp dụng thuốc trong điều trị từng bệnh cụ thể.
- Kỹ năng: Biết được cách đề phòng những tác dụng có hại của thuốc trong điều trị. Kê đơn hay thực hiện pha chế được các đơn thuốc theo đúng nguyên tắc, đúng chuyên môn trong điều trị bệnh cho động vật nuôi.

- Thái độ: nghiêm túc, trung thực, an toàn và đảm bảo vệ sinh môi trường.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Dược lý học đại cương
	6
	2
	3
	1

	2
	Bài 2: Thuốc sát trùng, tiêu độc
	9
	2
	7
	

	3
	Bài 3: Vắc xin phòng bệnh
	11
	3
	8
	

	4
	Bài 4: Thuốc kháng sinh
	13
	4
	8
	1

	5
	Bài 5: Thuốc trị ký sinh trùng
	13
	4
	8
	1

	6
	Bài 6: Thuốc tác động đến các cơ quan cơ thể vật nuôi
	12
	3
	8
	1

	7
	Kiểm tra kết thúc
	1
	
	
	1

	8
	Tổng
	65
	18
	42
	5


2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Dược lý học đại cương




Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: Học xong chương này người học có khả năng:

- Trình bày được nguồn gốc của thuốc, phân biệt được thuốc, thức ăn và chất độc.
- Biết tác dụng của thuốc đối với cơ thể vật nuôi, các cách tác dụng của thuốc.

2. Nội dung lý thuyết
2.1. Nguồn góc của thuốc

2.2. Phân biệt thuốc, thức ăn, chất độc.

2.3. Phân biệt tính độc qua nhãn hiệu.

2.4. Tác dụng của thuốc đối với cơ thể.

2.5. Các tác dụng của thuốc 

2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc

3. Nội dung thực hành

3.1.  Phương pháp sử dụng bơm kim tiêm


Thời gian: 1 giờ
- Mục đích

+ Biết được cấu tạo của bơm tiêm

+ Tháo, lắp thành thạo bơm tiêm

+ Thao tác nhanh, chính xác, không bị vỡ ống thủy
- Nội dung

+ Giới thiệu các loại bơm tiêm

+ Tháo bơm tiêm

+ Giới thiệu các bộ phận của bơm tiêm

+ Sát trùng bơm tiêm

+ Lắp bơm tiêm

+ Thử kiểm tra bơm tiêm

- Nguồn lực
+ Bơm tiêm các loại

+ Panh, khay men

+ Bếp ga

+ Nồi Inox
3.2. Thử tác dụng dược lý của thuốc trên hệ thần kinh trung ương, thần kinh thực vật







Thời gian: 2 giờ
- Mục đích

+ Hiểu được tác dụng, công dụng, cách dùng các thuốc tác dụng trên hệ thần kinh trung ương, thần kinh thực vật.

+ Phân biệt được tác dụng dược lý của thuốc trên cơ thể vật thí nghiệm

+ Nghiêm túc khi làm việc thí nghiệm.

- Nội dung

+ Quan sát tác dụng lợi niệu của Cafein

+ Quan sát hiện tượng trúng độc cấp tính của ếch đối với Strycnin.

+ Quan sát tác dụng đối lập của atropin và Pilocarpin

+ Quan sát tác dụng của atropin  đối với chó
- Nguồn lực

- Dụng cụ: Bơm tiêm, khay  men, ống đong, phễu, khay nhôm có lổ thủng

- Thuốc Strycnin, Cahein, Pilocarpin, Atropin.

- Động vật thí nghiệm: Chó, thỏ, ếch

Bài 2: Thuốc sát trùng, tiêu độc



Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: Học xong bài học này người học có khả năng:
- Mô tả được nội dung về sử dụng thuốc sát trùng, tiêu độc
- Sử dụng được thuốc sát trùng, tiêu độc dùng trong chăn nuôi đúng kỹ thuật.

2. Nội dung lý thuyết
2.1. Sử dụng cồn Iốt

2.1.1. Nhận biết chung
2.1.2. Sử dụng

2.1.3. Ứng dụng
2.1.4. Sử dụng
2.1.5. Bảo quản
2.2. Sử dụng thuốc tím

2.2.1. Nhận biết chung

2.2.2. Sử dụng

2.2.3. Ứng dụng
2.2.4. Sử dụng
2.2.5. Bảo quản
2.3. Sử dụng xanh methylen
2.3.1. Nhận biết chung

2.3.2. Sử dụng

2.3.3. Ứng dụng
2.3.4. Sử dụng
2.3.5. Bảo quản
2.4. Sử dụng vôi bột
2.4.1. Nhận biết chung

2.4.2. Sử dụng

2.4.3. Ứng dụng
2.4.4. Sử dụng
2.4.5. Bảo quản
2.5. Sử dụng Formol
2.5.1. Nhận biết chung

2.5.2. Sử dụng

2.5.3. Ứng dụng
2.5.4. Sử dụng
2.5.5. Bảo quản
2.6. Sử dụng BKA
2.6.1. Nhận biết chung

2.6.2. Sử dụng

2.6.3. Ứng dụng
2.6.4. Sử dụng
2.6.5. Bảo quản
2.7. Sử dụng Biosep

2.7.1. Nhận biết chung

2.7.2. Sử dụng

2.7.3. Ứng dụng
2.7.4. Sử dụng
2.7.5. Bảo quản
3. Nội dung thực hành





Thời gian: 7 giờ
Nhận dạng, sử dụng, ứng dụng và bảo quản thuốc sát trùng, tiêu độc
- Mục đích:

+ Mô tả được những nội dung về sử dụng thuốc sát trùng, tiêu độc
+ Sử dụng được thuốc sát trùng, tiêu độc trong chăn nuôi đúng kỹ thuật

- Nội dung: 

+ Nhận biết thuốc sát trùng, tiêu độc. 
+ Sử dụng thuốc sát trùng, tiêu độc.
+ Bảo quản thuốc sát trùng, tiêu độc
- Nguồn lực 

+ Mô hình, tranh, ảnh về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc sát trùng, tiêu độc dùng trong chăn nuôi. 

+ Băng video về nhận dạng, sử dụng và bảo quản thuốc sát trùng, tiêu độc dùng trong chăn nuôi. 

+ Dụng cụ thú y, dụng cụ chăn nuôi. 

+ Thiết bị phục vụ dạy học: Máy chiếu overhead, máy ảnh kỹ thuật số, máy tính xách tay, projeter… 

+ Bảo hộ lao động: ủng cao su, găng tay, quần áo bảo hộ, khẩu trang, mũ, kính bảo hộ… 

+ Trại chăn nuôi và phòng thí nghiệm. 
Bài 3: Vắc xin phòng bệnh





Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Học xong chương này người học có khả năng:

- Mô tả được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản vác xin phòng bệnh dùng trong chăn nuôi. 

- Sử dụng được vác xin phòng bệnh dùng trong chăn nuôi đúng kỹ thuật. 

- An toàn cho người, vật nuôi và bảo đảm vệ sinh phòng bệnh.
2. Nội dung lý thuyết
2.1. Sử dụng vắc xin dịch tả trâu, bò
2.2. Sử dụng vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò

2.3. Sử dụng vắc xin lở mồm long móng

2.4. Sử dụng vắc xin dịch tả lợn

2.5. Sử dụng vắc xin tụ huyết trùng lợn

2.6. Sử dụng vắc xin đống dấu lợn

2.7. Sử dụng vắc xin thương hàn lợn

2.8. Sử dụng vắc xin tai xanh

2.9. Sử dụng vắc xin lasota

2.10. Sử dụng vắc xin Newcastle chủng M hệ 1

2.11. Sử dụng vắc xin Newcastle chủng F hệ 2

2.12. Sử dụng vắc xin cúm A-H5N1

2.13. Sử dụng vắc xin tụ huyết trùng gà

2.14. Sử dụng vắc xin đậu gà

2.15. Sử dụng vắc xin dịch tả vịt

3. Nội dung thực hành




Thời gian: 8 giờ


3.1. Nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản vác xin: dịch tả trâu, bò, tụ huyết trùng trâu bò, lở mồm long móng


Thời gian: 2 giờ
- Mục đích:

+ Mô tả được những nội dung về sử dụng vắc xin: dịch tả trâu, bò, tụ huyết trùng trâu, bò và lỡ mồm long móng.

+ Sử dụng được vắc xin dịch tả trâu bò, tụ huyết trùng trâu bò, lỡ mồm long móng trong chăn nuôi đúng kỹ thuật

- Nội dung: 

+ Nhận biết vắc xin 
+ Sử dụng vắc xin.

+ Bảo quản vắc xin

- Nguồn lực 

+ Mô hình, tranh, ảnh về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản vắc xin dùng trong chăn nuôi. 

+ Băng video về nhận dạng, sử dụng và bảo quản vắc xin dùng trong chăn nuôi. 

+ Dụng cụ thú y, dụng cụ chăn nuôi. 

+ Thiết bị phục vụ dạy học: Máy chiếu overhead, máy ảnh kỹ thuật số, máy tính xách tay, projeter… 

+ Bảo hộ lao động: ủng cao su, găng tay, quần áo bảo hộ, khẩu trang, mũ, kính bảo hộ… 

+ Trại chăn nuôi và phòng thí nghiệm. 
3.2. Nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản vắc xin: dịch tả lợn, tụ huyết trùng lợn, đống dấu lợn, thương hàn lợn, tai xanh

Thời gian: 2 giờ
- Mục đích:


+ Mô tả được những nội dung về sử dụng vắc xin: dịch tả lợn, tụ huyết trùng lợn, đống dấu lợn, thương hàn lợn, tai xanh

+ Sử dụng được vắc xin dịch tả lợn, tụ huyết trùng lợn, đống dấu lợn, thương hàn lợn, tai xanh trong chăn nuôi đúng kỹ thuật
- Nội dung: 

+ Nhận biết vắc xin 

+ Sử dụng vắc xin.

+ Bảo quản vắc xin

- Nguồn lực 

+ Mô hình, tranh, ảnh về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản vắc xin dùng trong chăn nuôi. 

+ Băng video về nhận dạng, sử dụng và bảo quản vắc xin dùng trong chăn nuôi. 

+ Dụng cụ thú y, dụng cụ chăn nuôi. 

+ Thiết bị phục vụ dạy học: Máy chiếu overhead, máy ảnh kỹ thuật số, máy tính xách tay, projeter… 

+ Bảo hộ lao động: ủng cao su, găng tay, quần áo bảo hộ, khẩu trang, mũ, kính bảo hộ… 

+ Trại chăn nuôi và phòng thí nghiệm. 

3.3. Nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản vắc xin: lasota, Newcastle chủng M hệ 1, Newcastle chủng F hệ 2, cúm A-H5N1, tụ huyết trùng gà, đậu gà, dịch tả vịt







Thời gian: 3 giờ
- Mục đích:


+ Mô tả được những nội dung về sử dụng vắc xin: lasota, Newcastle chủng M hệ 1, Newcastle chủng F hệ 2, cúm A-H5N1, tụ huyết trùng gà, đậu gà, dịch tả vịt


+ Sử dụng được vắc xin lasota, Newcastle chủng M hệ 1, Newcastle chủng F hệ 2, cúm A-H5N1, tụ huyết trùng gà, đậu gà, dịch tả vịt trong chăn nuôi đúng kỹ thuật.
- Nội dung: 

+ Nhận biết vắc xin 

+ Sử dụng vắc xin.

+ Bảo quản vắc xin

- Nguồn lực 

+ Mô hình, tranh, ảnh về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản vắc xin dùng trong chăn nuôi. 

+ Băng video về nhận dạng, sử dụng và bảo quản vắc xin dùng trong chăn nuôi. 

+ Dụng cụ thú y, dụng cụ chăn nuôi. 

+ Thiết bị phục vụ dạy học: Máy chiếu overhead, máy ảnh kỹ thuật số, máy tính xách tay, projeter… 

+ Bảo hộ lao động: ủng cao su, găng tay, quần áo bảo hộ, khẩu trang, mũ, kính bảo hộ… 

+ Trại chăn nuôi và phòng thí nghiệm. 

Bài 4. Thuốc kháng sinh




Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
- Mô tả được nội dung cơ bản về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc kháng sinh thường dùng trong chăn nuôi. 

- Sử dụng được thuốc kháng sinh thông thường dùng trong chăn nuôi đúng kỹ thuật. 

- An toàn cho vật nuôi và vệ sinh thực phẩm cho cộng đồng. 
2. Nội dung lý thuyết
2.1. Sử dụng penicillin

2.2. Sử dụng streptomycin

2.3. Sử dụng tiamulin

2.4. Sử dụng Kanamycin

2.5. Sử dụng gentamycin

2.6. Sử dụng lincomycin

2.7. Sử dụng ampicillin

2.8. Sử dụng Tylosin

2.9. Sử dụng Enrofloxacin

2.10. Sử dụng tetracilin

2.11. Sử dụng Oxytetracilin

2.12. Sử dụng Thiamphenicol
3. Nội dung thực hành





Thời gian: 8 giờ

Nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản penicillin, streptomycin, tiamulin, kanamycin, gentamycin, lincomycin, ampicillin, tylosin, enrofloxacin, tetracylin, Oxytetracilin, Thiamphenicol

- Mục đích:

+ Mô tả được những nội dung về sử dụng kháng sinh penicillin, streptomycin, tiamulin, kanamycin, gentamycin, lincomycin, ampicillin, tylosin, enrofloxacin, tetracylin, Oxytetracilin, Thiamphenicol.
+ Sử dụng được kháng sinh penicillin, streptomycin, tiamulin, kanamycin, gentamycin, lincomycin, ampicillin, tylosin, enrofloxacin, tetracylin, Oxytetracilin, Thiamphenicol

- Nội dung: 

+ Nhận biết kháng sinh
+ Sử dụng kháng sinh.

+ Bảo quản kháng sinh
- Nguồn lực 

+ Mô hình, tranh, ảnh về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản kháng sinh dùng trong chăn nuôi. 

+ Băng video về nhận dạng, sử dụng và bảo quản kháng sinh dùng trong chăn nuôi. 

+ Dụng cụ thú y. 
+ Thuốc kháng sinh và chế phẩm của thuốc
+ Thiết bị phục vụ dạy học: Máy chiếu overhead, máy ảnh kỹ thuật số, máy tính xách tay, projeter… 

+ Bảo hộ lao động: ủng cao su, găng tay, quần áo bảo hộ, khẩu trang, mũ, kính bảo hộ… 

+ Trại chăn nuôi và phòng thí nghiệm
Bài 5. Thuốc trị ký sinh trùng




Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu

- Mô tả được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc trị ký sinh trùng dùng trong chăn nuôi. 

- Sử dụng được thuốc trị ký sinh trùng dùng trong chăn nuôi đúng kỹ thuật. 
- An toàn cho vật nuôi và vệ sinh thực phẩm cho cộng đồng. 
2. Nội dung lý thuyết
2.1. Sử dụng Hanmectin

2.2. Sử dụng Hantox

2.3. Sử dụng Levamysol

2.4. Sử dụng Mebenvet

2.5. Sử dụng Tetramysol

2.6. Sử dụng Fasciolid
2.7. Sử dụng Han-DertyB
2.8. Sử dụng ESB3
2.9. Sử dụng Toltrazuril
2.10. Sử dụng Rivanol

2.11. Sử dụng Azidin

3. Nội dung thực hành





Thời gian: 8 giờ
Nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc trị ký sinh trùng
- Mục đích:

+ Mô tả được những nội dung về sử dụng thuốc trị ký sinh trùng.
+ Sử dụng được thuốc trị ký sinh trùng.

- Nội dung: 

+ Nhận biết thuốc trị ký sinh trùng
+ Sử dụng thuốc trị ký sinh trùng.

+ Bảo quản thuốc trị ký sinh trùng.
- Nguồn lực 

+ Mô hình, tranh, ảnh về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc trị ký sinh trùng dùng trong chăn nuôi. 

+ Băng video về nhận dạng, sử dụng và bảo quản thuốc trị ký sinh trùng dùng trong chăn nuôi. 

+ Dụng cụ thú y. 
+ Thuốc điều trị ký sinh trùng
+ Thiết bị phục vụ dạy học: Máy chiếu overhead, máy ảnh kỹ thuật số, máy tính xách tay, projeter… 

+ Bảo hộ lao động: ủng cao su, găng tay, quần áo bảo hộ, khẩu trang, mũ, kính bảo hộ… 

+ Trại chăn nuôi và phòng thí nghiệm
Bài 6. Thuốc tác động đến cơ quan cơ thể vật nuôi

Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu

- Mô tả được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc tác động đến cơ quan cơ thể vật nuôi. 

- Sử dụng được thuốc tác động đến cơ quan cơ thể vật nuôi đúng kỹ thuật. 

- An toàn cho vật nuôi và vệ sinh thực phẩm cho cộng đồng. 
2. Nội dung lý thuyết
2.1. Sử dụng cafein
2.2. Sử dụng Atropin

2.3. Sử dụng Strychnin

2.4. Sử dụng Anagin

2.5. Sử dụng  Oxytocin

2.6. Sử dụng Vitamin B1

2.7. Sử dụng  Bcomlex

2.8. Sử dụng  Vitamin C

2.9. Sử dụng Vitamin ADE

2.10. Sử dụng  Glucoza

2.11. Sử dụng Calci Gluconat

2.12. Sử dụng Dextran Fe

2.13. Sử dụng ND Premix

2.14. Sử dụng Multivita

2.14. Sử dụng Ma nhe sulfat

3. Nội dung thực hành





Thời gian: 8 giờ
Nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc tác động đến cơ quan cơ thể vật nuôi.

- Mục đích:

+ Mô tả được những nội dung về sử dụng thuốc tác động đến cơ quan cơ thể vật nuôi đúng kỹ thuật

+ Sử dụng được thuốc tác động đến cơ quan cơ thể vật nuôi trong chăn nuôi đúng kỹ thuật.

- Nội dung: 

+ Nhận biết thuốc thuốc tác động đến cơ quan cơ thể vật nuôi. 

+ Sử dụng thuốc tác động đến cơ quan cơ thể vật nuôi. 

+ Bảo quản thuốc tác động đến cơ quan cơ thể vật nuôi. 

- Nguồn lực 

+ Mô hình, tranh, ảnh về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc tác động đến cơ quan cơ thể vật nuôi dùng trong chăn nuôi. 

+ Băng video về nhận dạng, sử dụng và bảo quản thuốc tác động đến cơ quan cơ thể vật nuôi dùng trong chăn nuôi. 

+ Dụng cụ thú y, dụng cụ chăn nuôi. 

+ Thiết bị phục vụ dạy học: Máy chiếu overhead, máy ảnh kỹ thuật số, máy tính xách tay, projeter… 

+ Bảo hộ lao động: ủng cao su, găng tay, quần áo bảo hộ, khẩu trang, mũ, kính bảo hộ… 

+ Trại chăn nuôi và phòng thí nghiệm. 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Mô hình, tranh, ảnh về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc dùng trong chăn nuôi. 

- Băng video về nhận dạng, sử dụng và bảo quản thuốc dùng trong chăn nuôi
- Dụng cụ thú y, dụng cụ chăn nuôi. 

- Thiết bị phục vụ dạy học: Máy chiếu overhead, máy ảnh kỹ thuật số, máy tính xách tay, projeter… 

- Bảo hộ lao động: ủng cao su, găng tay, quần áo bảo hộ, khẩu trang, mũ, kính bảo hộ… 

- Trại chăn nuôi và phòng thí nghiệm.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Tự luận hoặc vấn đáp khi kết thúc môn học.

- Bài thu hoạch thực tập, thực hành.

- Thi hết môn học: Viết hoặc vấn đáp

2. Nội dung đánh giá

Thực hiện các kỹ năng trong nhận dạng ra các loại thuốc thường dùng. Pha chế một số loại thuốc và thử tác dụng của các loại thuốc đối với vật nuôi.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng

- Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề.

- Ứng dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tế khi kê đơn thuốc, pha chế thuốc và kiểm tra chất lượng của thuốc
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp dạy môn học

- Giảng lý thuyết trên lớp.

- Cần có các mô hình trực quan, kết hợp với trang trại chăn nuôi và trạm thú y. 

- Tổ chức cho người học thảo luận nhóm về nội dung đã được học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Nhận dạng được dược phẩm sử dụng trong lĩnh vực thú y

- Sử dụng được các thuốc thường dùng trong lĩnh vực thú - y

- Chọn được thuốc dùng cho từng trường hợp bệnh

4. Tài liệu cần tham khảo

- Bùi Thị Tho - Nghiêm Thị Anh Đào, 2005. Giáo trình dược lý thú y. NXB Hà Nội.

- Trần Văn Thuận, 1991. Dựơc thú y. Trường Đại Học Nông Lâm - TP Hồ Chí Minh.

- Bùi Kim Tùng ,1997.Thuốc kháng sinh. NXB sở khoa học kỹ thuật và môi trường Vũng Tàu.

- Nguyễn Phước Tương, 1994.Thuốc và biệt dược thú y. NXB Nông nghiệp Hà Nội 5- Lâm Hồng Tường, 1997.Dược lý học. Trường Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh.


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

 CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM

Mã số của mô đun: MĐ 03

Thời gian của mô đun: 165 giờ (Lý thuyết: 42  giờ; Thực hành: 118 giờ; kiểm tra: 5 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN
- Vị trí:

+ Đây là mô đun chuyên môn nghề. Mô đun này được giảng dạy sau khi học sinh đã học xong Thuốc và cách sử dụng thuốc thú y. 

- Tính chất:

+ Là mô đun bắt buộc trong chương trình dạy nghề nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN
- Kiến thức: 

+ Hiểu, phân biệt được đặc điểm về các giống gia súc, gia cầm

+ Biết đưa ra các mức năng suất cần phải đạt được trong chăn nuôi 

+ Biết hoạch toán kinh tế (lời hay lỗ)

- Kỹ năng: 

+ Thực hiện qui trình chăn nuôi trâu bò, dê; chăn nuôi lợn; chăn nuôi gia cầm ở qui mô gia đình và trang trại.

- Thái độ: 

+ Trung thực chính xác

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	TT


	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1. Giống và công tác giống
	17
	6
	11
	

	2
	Bài 2. Kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò, dê
	52
	12
	39
	1

	3
	Bài 3. Kỹ thuật chăn nuôi lợn
	48
	12
	35
	1

	4
	Bài 4. Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm
	46
	12
	33
	1

	
	Kiểm tra kết thúc mô đun
	2
	
	
	2

	Tổng
	
	165
	42
	118
	5


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. Giống và công tác giống



Thời gian: 17 giờ
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong người học có khả năng:

- Nhận biết được đặc điểm một số giống vật nuôi phổ biến ở nước ta.

- Trình bày được phương pháp chọn giống vật nuôi;

- Chọn được giống vật nuôi phù hợp với tình hình chăn nuôi của từng gia đình.
2. Nội dung lý thuyết

2.1. Giới thiệu một số giồng vật nuôi phổ biến ở nước ta
2.2. Chọn lọc giống vật nuôi
3. Nội dung thực hành




Thời gian: 11 giờ
Nhận biết đặc điểm ngoại hình, thể chất các giống vật nuôi
+ Mục đích: 

-  Nhận biết được đặc điểm ngoại hình, thể chất 
- Thực hiện được việc chọn các loại vật nuôi làm giống thông qua đặc điểm ngoại hình, thể chất. 

+ Nội dung 

- Đặc điểm ngoại hình, thể chất các loại giống vật nuôi qua mô hình, tranh ảnh, băng hình và các loại giống vật nuôi đang nuôi tại cơ sở. 

+ Nguồn lực: 

- Trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

- Băng hình về đặc điểm ngoại hình, thể chất các loại giống vật nuôi

- Máy vi tính sách tay, Projecter.. 

Bài 2. Kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò, dê


Thời gian: 52 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được kỹ thuật chăn nuôi trâu bò đực giống, trâu bò cái sinh sản, kỹ thuật chăn nuôi bê nghé, chăn nuôi trâu bò thịt và vỗ béo, kỹ thuật chăn nuôi dê.
- Thực hiện được quy trình chăn nuôi trâu, bò và dê theo từng giai đoạn.
2. Nội dung lý thuyết

2.1. Chăn nuôi trâu, bò đực giống

2.2. Chăn nuôi trâu, bò cái sinh sản

2.3. Chăn nuôi bê nghé

2.4. Chăn nuôi trâu, bò thịt và vỗ béo

2.5. Chăn nuôi trâu, bò cày, kéo

2.6. Chăn nuôi dê

3. Nội dung thực hành
3.1. Nhận biết dụng cụ chăn nuôi trâu, bò và dê

Thời gian: 8 giờ
+ Mục đích: 

- Nhận biết được các loại máng ăn, máng uống, dụng cụ vệ sinh để tổ chức chăn nuôi trâu, bò và dê. 
+ Nội dung: 

- Nhận biết máng ăn, máng uống trong chăn nuôi trâu, bò dê qua mô hình, tranh ảnh, băng hình và tham quan trang trại nuôi trâu, bò, dê. 

- Nhận biết các dụng cụ vệ sinh chuống trại, vệ sinh thân thể và hầm khí Bioga trong chăn nuôi trâu, bò, dê. 

+ Nguồn lực: 

- Tranh ảnh, mô hình, bản vẽ các loại máng ăn, máng uống, dụng cụ vệ sinh trong chăn nuôi trâu, bò và dê. 

- Trại chăn nuôi trâu, bò, dê. 

- Băng hình về cơ sở chăn nuôi trâu, bò, dê. 
- Máy vi tính sách tay, Projecter.. 

3.2. Phối trộn thức ăn tinh cho trâu bò, dê


Thời gian: 12 giờ
+ Mục đích: học xong bài học này người học có khả năng: 

- Nhận biết được đặc điểm của thức ăn tinh và thức ăn hỗn hợp cho trâu, bò, dê. 

- Thực hiện được việc phối trộn thức ăn hỗn hợp cho trâu, bò, dê đúng kỹ thuật. 

+ Nội dung 

- Xác định công thức phối trộn 

- Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ. 
- Bước 2: Phối trộn nguyên liệu. 

- Bước 3: Cho trâu, bò, dê ăn 

+ Nguồn lực: 

- Tranh ảnh, mô hình, tiêu bản, băng hình nguyên liệu và phương pháp phối trộn thức ăn hỗn hợp cho trâu, bò, dê. 

- Các loại nguyên liệu cần thiết. 

- Cơ sở chăn nuôi trâu, bò, dê. 

- Máy vi tính sách tay, Projecter.. 

3.3. Chăm sóc trâu, bò, dê




Thời gian: 19 giờ
- Mục đích: Giới thiệu cho học viên nắm bắt được kỹ thuật cơ bản các khâu chăm sóc trâu, bò, dê.
- Nội dung:

+ Vận động cho trâu, bò, dê

+ Tắm chải cho trâu, bò, dê

+ Phát hiện động dục cho trâu, bò, dê

+ Đỡ đẻ cho trâu, bò, dê

- Nguồn lực

+ Vật liệu: Tiêu bản các giống trâu, bò cái sinh sản, chuồng nuôi, thức ăn … 
+ Dụng cụ, phương tiện dạy học: máy vi tính, đèn chiếu qua đầu 

+ Giáo trình, bài giảng, giáo án 

+ Băng hình về tiêu bản các giống trâu, bò cái, chuồng nuôi, thức ăn … -  Trang thiết bị bảo hộ lao động 

+ Cơ sở chăn nuôi trâu, bò, dê. 

Bài 3. Kỹ thuật chăn nuôi lợn


Thời gian: 48 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản, kỹ thuật chăn nuôi lợn con và chăn nuôi lợn thịt.

- Thực hiện được quy trình chăn nuôi lợn nái sinh sản, chăn nuôi lợn con và chăn nuôi lợn thịt.

2. Nội dung lý thuyết

2.1. Chăn nuôi lợn nái sinh sản

2.2. Chăn nuôi lợn con

2.3. Chăn nuôi lợn thịt

3. Nội dung thực hành

3.1. Nhận biết dụng cụ chăn nuôi lợn

Thời gian: 8  giờ
+ Mục đích: 

- Nhận biết được các loại máng ăn, máng uống, dụng cụ vệ sinh để tổ chức chăn nuôi lợn. 
+ Nội dung: 

- Nhận biết máng ăn, máng uống trong chăn nuôi lợn qua mô hình, tranh ảnh, băng hình và tham quan trang trại nuôi lợn. 

- Nhận biết các dụng cụ vệ sinh chuống trại, vệ sinh thân thể và hầm khí Bioga trong chăn nuôi lợn. 

+ Nguồn lực: 

- Tranh ảnh, mô hình, bản vẽ các loại máng ăn, máng uống, dụng cụ vệ sinh trong chăn nuôi lợn. 

- Trại chăn nuôi lợn. 

- Băng hình về cơ sở chăn nuôi lợn. 
- Máy vi tính sách tay, Projecter.. 

3.2. Phối trộn thức ăn cho lợn



Thời gian: 8 giờ
+ Mục đích: học xong bài học này người học có khả năng: 

- Nhận biết được đặc điểm của thức ăn tinh và thức ăn hỗn hợp cho lợn. 

- Thực hiện được việc phối trộn thức ăn hỗn hợp cho lợn theo các giai đoạn đúng kỹ thuật. 

+ Nội dung 

- Xác định công thức phối trộn 

- Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ. 
- Bước 2: Phối trộn nguyên liệu. 

- Bước 3: Cho lợn ăn
+ Nguồn lực: 

- Tranh ảnh, mô hình, tiêu bản, băng hình nguyên liệu và phương pháp phối trộn thức ăn hỗn hợp cho trâu, bò, dê. 

- Các loại nguyên liệu cần thiết. 

- Cơ sở chăn nuôi trâu, bò, dê. 

- Máy vi tính sách tay, Projecter.. 

3.3. Chăm sóc lợn




Thời gian: 19 giờ
- Mục đích: Giới thiệu cho học viên nắm bắt được kỹ thuật cơ bản các khâu chăm sóc lợn.
- Nội dung:

+ Vận động cho lợn
+ Tắm chải cho lợn
+ Phát hiện động dục và phối giống cho lợn
+ Đỡ đẻ cho lợn
- Nguồn lực

+ Vật liệu: Tiêu bản các giống lợn sinh sản, chuồng nuôi, thức ăn … 

+ Dụng cụ, phương tiện dạy học: máy vi tính, đèn chiếu qua đầu 

+ Giáo trình, bài giảng, giáo án 

+ Băng hình về tiêu bản các giống lợn nái sinh sản, chuồng nuôi, thức ăn … -  Trang thiết bị bảo hộ lao động 

+ Cơ sở chăn nuôi lợn. 

Bài 4. Chăn nuôi gia cầm



Thời gian: 46 giờ
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài này, người học có khả năng:

- Trình bày được quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà, chăn nuôi vịt.

- Thực hiện được các khâu trong quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà và vịt.
2. Nội dung lý thuyết

2.1. Quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà
2.1.1. Điều kiện chuẩn bị trước khi nuôi gà

2.1.2. Quy trình chăn nuôi gà giai đoạn sinh trưởng (0 - 19 tuần tuổi)

2.1.3. Quy trình chăn nuôi gà đẻ trứng

2.2. Quy trình kỹ thuật chăn nuôi vịt

2.2.1. Quy trình nuôi vịt con từ 0 - 30 ngày tuổi theo chăn thả đồng

2.2.2. Quy trình nuôi vịt đẻ trứng và phương thức chăn thả
3. Nội dung thực hành

3.1. Thực hành nhận biết đặc điểm ngoại hình các giống gà, vịt









Thời gian: 8 giờ

- Mục đích: 

+  Nhận biết được đặc điểm ngoại hình các giống gà, vịt 
+ Thực hiện được việc chọn các giống gà, vịt làm giống thông qua đặc điểm ngoại hình. 

- Nội dung: 

+ Giới thiệu đặc điểm ngoại hình các giống gà qua mô hình, tranh ảnh, băng hình và trên con vật sống. 









- Nguồn lực:
+ Tranh ảnh, mô hình về các giống gà

+ Băng hình về đặc điểm ngoại hình các giống gà

+ Máy vi tính sách tay, Projecter.. 

3.2. Hướng dẫn phương pháp chọn giống gà, vịt

Thời gian: 8 giờ
- Mục đích: 

+ Nhận biết được các chỉ tiêu về sinh trưởng, sinh sản của các giống gà, vịt hiện nay.

- Nội dung:

+ Hướng dẫn cách chọn gà giống dựa trên các chỉ tiêu
- Nguồn lực:
+ Chuồng nuôi gà

+ Quấy úm gà

+ Bóng đèn

+ Tranh ảnh, mô hình về các giống gà ở các độ tuổi

+ Băng hình về đặc điểm ngoại hình các giống gà ở các độ tuổi

+ Gà ở các độ tuổi

3.3. Phối trộn thức ăn





Thời gian: 8 giờ
- Mục đích

+ Biết được đặc điểm của các loại thức ăn dùng cho gà và vịt

+ Thực hiện được việc phối trộn thức ăn cho gà, vịt theo từng giai đoạn và theo từng giống.

- Nội dung

+ Xây dựng công thức phối trộn

+ Thực hiện phối trộn

+ Kiểm tra, đánh giá chất lượng




- Nguồn lực
+ Xẻng, thúng, xô….

+ Máy trộn

+ Nguyên liệu để trộn (cám gạo, cám bắp, bột cá, bột sò, premix khoáng…)

3.4. Thực hành theo dõi tình trạng sức khỏe, tiêu tốn thức ăn và ghi chép sổ sách theo dõi. 






Thời gian: 9 giờ
- Mục đích

+ Nhận biết được vật nuôi khỏe và vật nuôi ốm từ đó có biện pháp phòng trị bệnh có hiệu quả

+ Xác định được tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng

+ Biết cách ghi chép sổ sách theo dõi

- Nội dung

+ Theo dõi tình trạng sức khỏe của gà

+ Xác định tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng

+ Phương pháp ghi chép sổ sách theo dõi





- Nguồn lực
+ Quấy úm

+ Chụp sưởi

+ Máng uống, máng ăn

+ Cân

+ Quần áo bảo hộ lao động và các dụng cụ cần thiết

+ Bảng tiêu chuẩn trọng lượng

+ Sổ ghi chép

+ Chất độn chuồng

+ Thuốc kháng sinh, thuốc bổ, vắc xin...

+ Dụng cụ thú y

+ Thức ăn, nước uống

+ Gà ở các giai đoạn

+ Trang trại chăn nuôi gà

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Gia cầm, lợn, trâu, bò, tiêu bản, ảnh triệu chứng, bệnh tích các bệnh thường gặp ở trâu, bò; lợn; gia cầm…

Dụng cụ và trang thiết bị:

- Phòng thí nghiệm, nhà thực hành, bộ đồ mổ gia câm, bàn inox 5 cái, kính hiển vi, bình phun thuốc sát trùng, uần áo bảo hộ. . . . 

Học liệu: 

- Bài giảng, phấn, giấy bóng kính, laptop, projector, mô hình về khung xương gia cầm.

- Nguồn lực khác: các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tại địa phương.....
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Tự luận hoặc vấn đáp khi kết thúc môn học.

- Bài thu hoạch thực tập, thực hành.

- Thi hết môn học: Viết hoặc vấn đáp

2. Nội dung đánh giá

- Trình bày kiến thức theo mục tiêu môn học.
- Thực hiện các kỹ năng thực hành theo mục tiêu môn học.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng


Chương trình này được áp dụng giảng dạy cho lao động nông thôn.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp dạy môn học

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Trong giờ giảng nên áp dụng nhiều cách phát vấn với đa dạng câu hỏi.

- Tổ chức thảo luận giữa các nhóm, tổ trong lớp.  

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

Cần phải nêu các bước cụ thể trong qui trình chăn nuôi gia cầm.

4. Tài liệu cần tham khảo

- Võ Bá Thọ 1996. Kỹ thuật nuôi gà công nghịêp. Nhà xuất bản Nông Nghiệp.
- Nguyễn Xuân Bình, 1995. Kỹ thuật nuôi và phòng bệnhcho vịt. Nhà xuất bản Đồng Tháp.

- Nguyễn Thị Thu Minh,1998. Giáo trình chăn nuôi gia cầm.  Tủ sách Đại học Cần Thơ.

- Giáo trình chăn nuôi trâu, bò - ĐHNN - Hà Nội 

- Giáo trình thức ăn gia súc - ĐHNN - Hà Nội 

- Cẩm nang chăn nuôi trâu bò - Hội chăn nuôi Việt Nam - Nhà xuất bản Nông Nghiệp & PINT. 

- Giáo trình dược lý thú y - Đại học NN Hà Nội 

- Giáo trình bệnh truyền nhiễm - Đại học NN Hà Nội 

- Giáo trình bệnh nội khoa gia súc - ĐH NN Hà Nội 

- Giáo trình ký sinh trùng thú Y - ĐHNN Hà Nội 

- Giáo trình bệnh sản khoa gia súc - ĐHNN Hà N
- Võ Văn Ngầu, 2005; Bệnh truyền nhiễm thú y; Trường Trung học và Dạy nghề Nông nghiệp & PTNT Nam Bộ

- Tài liệu hướng dẫn điều trị bệnh của các nhà sản xuất thuốc như Navetco, Hanvet, Vemedim, Biopharmachemie, Golden vet, Nam Dũng, Minh Dũng, Saigonvet...(có thể tham khảo trên trang web củ

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH Ở VẬT NUÔI

Mã số môn học: MH 04 

Thời gian của môn học: 165 giờ (Lý thuyết: 42  giờ; Thực hành: 118 giờ; kiểm tra: 5 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC 

- Phòng và trị bệnh ở vật nuôi là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề, nghề nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm. 

- Môn học giới thiệu những kiến thức cơ bản về nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoàn và phòng trị các bệnh lây, bệnh không lây và bệnh ký sinh thường gặp ở vật nuôi. 

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
- Mô tả được nội dung cơ bản về nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán, phòng trị bệnh lây, không lây và bệnh ký sinh trùng ở vật nuôi . 

- Xác định được nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán, phòng, trị bệnh lây, không lây và bệnh ký sinh trùng ở vật nuôi . 

- An toàn dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh môi trường. 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian 

	TT


	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1. Phòng và trị bệnh ở trâu bò, dê
	53
	12
	40
	1

	2
	Chương 2. Phòng và trị bệnh ở lợn
	62
	18
	43
	1

	3
	Chương 3. Phòng và trị bệnh ở gia cầm
	48
	12
	35
	1

	
	Kiểm tra kết thúc môn học
	2
	
	
	2

	Tổng
	
	165
	42
	118
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tính bằng giờ thực hành. 

2. Nội dung chi tiết 

Chương 1: Phòng và trị bệnh ở trâu bò


Thời gian: 53  giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, phòng- trị bệnh lây, không lây và bệnh ký sinh trùng ở trâu, bò, dê. 

- Nhận biết được triệu chứng và biện pháp phòng - trị bệnh lây, không lây và bệnh ký sinh trùng ở trâu, bò. 

2. Nội dung lý thuyết

2.1. Bệnh lây 

2.1.1. Bệnh nhiệt thán 

2.1.2. Bệnh lở mồm long móng 

2.1.3. Bệnh tụ huyết trùng 

2.1.4. Bệnh dịch tả trâu, bò
2.1.5. Bệnh viêm loét miệng truyền nhiễm ở dê

2.1.6. Bệnh viêm phổi truyền nhiễm ở dê

2.1.7. Bệnh đậu dê
2.2. Bệnh không lây 

2.2.1. Bệnh chướng hơi dạ cỏ 

2.2.2. Bệnh nghẽn dạ lá sách 

2.2.3. Bệnh viêm phổi 

2.2.4. Bệnh trúng độc sắn 

2.2.5. Bệnh viêm tử cung 

2.2.6. Bệnh viêm vú 
2.2.7. Bệnh ruột hoại tử ở dê

2.2.8. Bệnh thối móng

2.2.9. Bệnh sốt sữa

2.2.10. Bệnh bại liệt trước và sau khi đẻ

2.2.11. Hội chứng tiêu chảy ở dê con
2.3. Bệnh ký sinh trùng 

2.3.1. Bệnh sán gan 

2.3.2. Bệnh giun đũa bê, nghé 

2.3.3. Bệnh tiên mao trùng 
2.3.4. Bệnh cầu trùng ở dê
3. Nội dung thực hành 
3.1. Nhận biết triệu chứng, bệnh tích chính các bệnh: nhiệt thán, lở mồn long móng, tụ huyết trùng và dịch tả trâu, bò. 


Thời gian: 20 giờ
+ Mục đích: học xong bài học này người học có khả năng: 

- Nhận biết được triệu chứng, bệnh tích chính của các bệnh: nhiệt thán, lở mồn long móng, tụ huyết trùng và dịch tả trâu, bò. 

- Phát hiện được các bệnh; nhiệt thán, lở mồn long móng, tụ huyết trùng và dịch tả trâu, bò thông qua triệu chứng, bệnh tích chính của bệnh. 

+ Nội dung 

- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh nhiệt thán trâu bò qua hình ảnh, mẫu vật, băng hình. 

- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh lở mồm long móng qua hình ảnh, mẫu vật, băng hình. 

- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh tụ huyết trùng trâu bò qua hình ảnh, mẫu vật, băng hình. 

- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh dịch tả trâu bò qua hình ảnh, mẫu vật, băng hình. 

+ Nguồn lực: 

- Tranh ảnh, mô hình, tiêu bản, băng hình về triệu chứng, bệnh tích của bệnh nhiệt thán, tụ huyết trùng, lở mồm long móng, dịch tả ở trâu, bò. 

- Máy vi tính sách tay, Projecter.. 

3.2. Nhận biết triệu chứng, bệnh tích chính các bệnh: giun đũa bê nghé, sán lá gan và bệnh tiên mao trùng ở trâu, bò. 


Thời gian: 20 giờ
+ Mục đích: học xong bài học này người học có khả năng: 

- Nhận biết được triệu chứng, bệnh tích chính của các bệnh giun đũa bê nghé, sán lá gan và bệnh tiên mao trùng ở trâu, bò. 

- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh lây và không lây ở trâu, bò, dê.
- Xác định được bệnh; giun đũa bê nghé, sán lá gan và bệnh tiên mao trùng ở trâu, bò thông qua triệu chứng, bệnh tích điển hình của bệnh. 

+ Nội dung 

- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh sán lá gan trâu bò qua hình ảnh, mẫu vật băng hình. 

- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh giun đũa bê, nghé qua hình ảnh, mẫu vật băng hình. 

- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh tiên mao trùng trâu, bò qua hình ảnh, mẫu vật băng hình. 

+ Nguồn lực: 

- Tranh ảnh, mô hình, tiêu bản, băng hình về triệu chứng, bệnh tích của bệnh sán lá gan, giun đũa bê, nghé và bệnh tiên mao trùng ở trâu, bò. 

- Máy vi tính sách tay, Projecter.. 

Chương 2. Phòng và trị bệnh ở lợn


Thời gian: 62  giờ

1. Mục tiêu
- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, phòng - trị bệnh lây, không lây và bệnh ký sinh trùng ở  lợn. 

- Nhận biết được triệu chứng và biện pháp phòng- trị bệnh lây, không lây và bệnh ký sinh trùng ở lợn. 
2. Nội dung lý thuyết

2.1. Bệnh lây 

2.1.1. Bệnh tai xanh (PRRS)  

2.1.2. Bệnh lở mồm long móng lợn

2.1.3. Bệnh dịch tả lợn  

2.1.4. Bệnh đậu lợn 

2.1.5. Bệnh và cúm lợn                                  

2.1.6. Bệnh phó thương hàn lợn                

2.1.7. Bệnh tụ huyết trùng

2.1.8. Bệnh nhiễm E.coli                           

2.1.9. Bệnh suyễn lợn                            

2.1.10. Bệnh hồng lỵ lợn                       

2.1.11. Bệnh cầu trùng lợn                    

2.1.12. Bệnh giun đũa lợn                        

2.1.13. Bệnh giun tóc lợn                       

2.1.14. Bệnh giun kết hạt lợn                           

2.1.15. Bệnh sán lá ruột lợn                        

2.1.16. Bệnh ghẻ lợn                                    
2.2. Bệnh không lây 
2.2.1. Bệnh táo bón ở lợn               

2.2.2. Bệnh tiêu chảy lợn

2.2.3. Bệnh viêm da do thiếu kẽm

2.2.4. Bệnh bọc mủ ở lợn                            

2.2.5. Bệnh sót nhau ở lợn                          

2.2.6. Bệnh cắn con và ăn con ở lợn            

2.2.7. Bệnh đẻ khó ở lợn                

2.2.8. Bệnh bại liệt ở lợn nái sinh sản       

2.2.8. Hội chứng M.M.A (Viêm tử cung – Viêm vú – Mất sữa ở lợn)   

2.2.9. Bệnh vết thương nhiễm trùng ở lợn      
3. Nội dung thực hành 
3.1. Nhận biết triệu chứng, bệnh tích chính các bệnh: dịch tả, tụ huyết trùng, đóng dấu, tai xanh và bệnh phó thương hàn lợn. 
Thời gian: 21 giờ
+ Mục đích: học xong bài học này người học có khả năng: 

- Nhận biết được triệu chứng, bệnh tích chính của các bệnh: dịch tả, tụ huyết trùng, đóng dấu, tai xanh và bệnh phó thương hàn lợn. 

- Xác định được triệu chứng, bệnh tích chính để phát hiện bệnh; dịch tả, tụ huyết trùng, đóng dấu và bệnh phó thương hàn lợn. 

+ Nội dung 

- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh dịch tả lợn qua hình ảnh, mẫu vật, băng hình. 

- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh tụ huyết trùng lợn qua hình ảnh, mẫu vật, băng hình. 

- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh phó thương hàn lợn qua hình ảnh, mẫu vật, băng hình. 

- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh tai xanh lợn qua hình ảnh, mẫu vật, băng hình. 

+ Nguồn lực: 

- Tranh ảnh, mô hình, tiêu bản, băng hình về triệu chứng, bệnh tích của các bệnh dịch tả, tụ huyết trùng, đóng dấu, tai xanh và bệnh phó thương hàn lợn. 
- Máy vi tính sách tay, Projecter.. 

3.2. Nhận biết triệu chứng, bệnh tích chính các bệnh: Phân trắng lợn con, tiêu chẩy, viêm vú, viêm tử cung, bại liệt và bệnh mất sữa ở lợn 









Thời gian: 22 giờ
+ Mục đích: học xong bài học này người học có khả năng: 

- Nhận biết được triệu chứng, bệnh tích chính của các bệnh: Phân trắng lợn con, tiêu chẩy, viêm vú, viêm tử cung, bại liệt và bệnh mất sữa ở lợn. 

- Phát hiện được các bệnh: Phân trắng lợn con, tiêu chẩy, viêm vú, viêm tử cung, bại liệt và bệnh mất sữa ở lợn thông qua triệu chứng, bệnh tích của bệnh 

+ Nội dung 

- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh phân trắng lợn con qua hình ảnh, mẫu vật, băng hình. 

- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh tiêu chẩy ở lợn qua hình ảnh, mẫu vật, băng hình. 

- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh viêm vú lợn qua hình ảnh, mẫu vật, băng hình. 

- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh viêm tử cung ở lợn qua hình ảnh, mẫu vật băng hình. 

- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh bại liệt qua hình ảnh, mẫu vật, băng hình. 

- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh mất sữa ở lợn qua hình ảnh, mẫu vật, băng hình. 

+ Nguồn lực: 

- Tranh ảnh, mô hình, tiêu bản, băng hình về triệu chứng, bệnh tích của các bệnh Phân trắng lợn con, tiêu chẩy, viêm vú, viêm tử cung, bại liệt và bệnh mất sữa ở lợn - Máy vi tính sách tay, Projecter.. 

Chương 3. Phòng và trị bệnh ở gia cầm

Thời gian: 48  giờ

1. Mục tiêu

Học xong chương này người học có khả năng: 

- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, phòng - trị bệnh lây và không lây ở  gia cầm. 

- Nhận biết được triệu chứng và biện pháp phòng - trị bệnh lây và không lây ở gia cầm. 
2. Nội dung lý thuyết

2.1. Bệnh lây ở gia cầm
2.1.1. Bệnh cúm gia cầm H5N1 

2.1.2. Bệnh Nui cát xơn 

2.1.3. Bệnh Tụ huyết trùng 

2.1.4. Bệnh Gumboro 

2.1.5. Bệnh CRD 

2.1.6. Bệnh đậu gà 

2.1.7. Bệnh thương hàn gà 

2.1.8. Bệnh dịch tả vịt

2.1.9. Bệnh viêm gan ở vịt, ngan

2.1.10. Bệnh bại huyết

2.1.11. Bệnh biếu cổ vịt, ngan

2.2. Bệnh không lây ở gia cầm
2.2.1. Bệnh thiếu vitamin B1 

2.2.2. Bệnh thiếu vitamin A 

2.2.3. Bệnh thiếu vitamin E 

2.2.4. Bệnh thiếu khoáng 

2.3. Bệnh ký sinh trùng 

2.3.1. Bệnh giun đũa gà 

2.3.2. Bệnh cầu trùng gà 

3. Nội dung thực hành 
3.1. Nhận biết triệu chứng, bệnh tích chính các bệnh: cúm gia cầm, Niu cát xơn, tụ huyết trùng, gumboro, CRD, đậu gà và bệnh thương hàn gà. 









Thời gian: 27 giờ

+ Mục đích: học xong bài học này người học có khả năng: 

- Nhận biết được triệu chứng, bệnh tích chính của các bệnh: cúm gia cầm, Niu cát xơn, tụ huyết trùng, gumboro, CRD, đậu gà và bệnh thương hàn gà. 

- Phát hiện được bệnh; cúm gia cầm, Nui cát xơn, tụ huyết trùng, gumboro, CRD, đậu gà và bệnh thương hàn gà thông qua triệu chứng, bệnh tích chính của bệnh. 

+ Nội dung 

- Nhận biệt triệu chứng, bệnh tích bệnh cúm gia cầm qua hình ảnh, mẫu vật, băng hình. 

- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh Nui cát xơn qua hình ảnh, mẫu vật, băng hình. 

- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh tụ huyết trùng gia cầm qua hình ảnh, mẫu vật, băng hình. 

- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh Gumboro qua hình ảnh, mẫu vật, băng hình. 

- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh CRD qua hình ảnh, mẫu vật, băng hình. 
- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh đậu gà qua hình ảnh, mẫu vật, băng hình. 
- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh thương hàn gà qua hình ảnh, mẫu vật, băng hình 

+ Nguồn lực: 

- Tranh ảnh, mô hình, tiêu bản, băng hình về triệu chứng, bệnh tích của các bệnh cúm gia cầm, Nui cát xơn, tụ huyết trùng, gumboro, CRD, đậu gà và bệnh thương hàn gà. 

- Máy vi tính sách tay, Projecter.. 

3.2. Nhận biết  triệu chứng, bệnh tích chính các bệnh: Giun đũa và cầu trùng gà 







Thời gian: 8 giờ
+ Mục đích: học xong bài học này người học có khả năng: 

- Nhận biết được triệu chứng, bệnh tích chính của các bệnh: Giun đũa và cầu trùng gà 

- Phát hiện được bệnh; Giun đũa và cầu trùng gà qua triệu chứng, bệnh tích chính của bệnh. 

+ Nội dung 

- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh giun đũa gà qua hình ảnh, mẫu vật, băng hình. 

- Nhận biết triệu chứng, bệnh tích bệnh cầu trùng gà qua hình ảnh, mẫu vật, băng hình. 

+ Nguồn lực: 

- Tranh ảnh, mô hình, tiêu bản, băng hình về triệu chứng, bệnh tích của các bệnh: Giun đũa và cầu trùng gà 

- Máy vi tính sách tay, Projecter.. 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

- Mô hình, tranh, ảnh về triệu chứng và bệnh tích của các bệnh ở vật nuôi. 

- Băng video về nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích và phương pháp phòng trị bệnh ở vật nuôi. 

- Thiêt bị, dụng cụ dạy học: Máy chiếu  overhead, máy tính xách tay… 

-  Động vật thí nghiệm. 

-  Trang thiết bị bảo hộ lao động. 

-  Cơ sở chăn nuôi và phòng thí nghiệm. 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

1. Phương pháp đánh giá 

- Bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận hoặc vấn đáp khi hết môn học 
- Bài thu hoạch thực tập, thực hành 

- Thi hết môn học: viết hoặc vấn đáp 

2. Nội dung đánh giá 

- Mô tả  khái niệm, nguyên nhân gây bệnh, chẩn đoán và trị bệnh ở vật nuôi 

- Nhận biết được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán và phương pháp phòng trị các bệnh lây, không lây và bệnh ký sinh trùng ở vật nuôi. 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Phạm vi áp dụng chương trình 

-   Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề. 

- Ứng dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tế khi sử dụng thuốc thú y để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi. 

2. Hướng dẫn một số điểm  chính về phương pháp giảng dạy mô đun 

- Giảng lý thuyết trên lớp. 

- Hướng dẫn thực hành về nhận biết triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán và phương pháp phòng trị bệnh ở vật nuôi. 

- Chiếu video về triệu chứng, bệnh tích điển hình của bệnh lây, không lây và bệnh ký sinh trùng . 

- Tổ chức cho người học thảo luận nhóm về nội dung đã được học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý 

Nội dung về triệu chứng, bệnh tích và phương pháp phòng trị bệnh ở vật nuôi 

4. Tài liệu cần tham khảo 

- Giáo trình bệnh truyền nhiễm gia súc, gia cầm - ĐHNN - Hà Nội 
- Giáo trình dược lý thú y - ĐH NN - Hà Nội 

- Giáo trình vi sinh vật thú y - ĐH NN Hà Nội 

- Giáo trình Bệnh ký sinh trùng thú y - ĐHNN Hà Nội 

- Giáo trình Bệnh nội khoa gia súc - ĐHNN - Hà Nội 

- Giáo trình Bệnh sản khoa gia súc - ĐHNN - Hà Nội 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG BÌNH






































CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 





NGHỀ: NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO GIA SÚC, GIA CẦM


(Kèm theo Quyết định số 678/QĐ-SNN  ngày 28 tháng 9 năm 2018


của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình)


 
















































































Quảng Bình, năm 2018















































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN


Tên mô đun: Xây dựng ao ương giống và nuôi cá


Mã số mô đun: MĐ 01


Nghề: Ương giống và nuôi một số loài cá nước ngọt
























































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN


Tên mô đun: Thuốc và cách sử dụng thuốc thú y


Mã số mô đun: MĐ 02



























































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN


Tên mô đun: Chăn nuôi gia súc, gia cầm


Mã số mô đun: MĐ 03
























































CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Phòng và trị bệnh ở vật nuôi


Mã số môn học: MH 04


























































































































































































































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN


Tên mô đun: Giải phẫu sinh vật nuôi


Mã số mô đun: MĐ 01
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